ĐỀ LÍ THUYẾT SỐ 22

Câu 1: Máy biến áp có thể biến đổi

   A. điện áp xoay chiều.
B. tác dụng của dòng điện xoay chiều.
   C. điện áp không đổi.
D. tần số của dòng điện xoay chiều.
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Câu 2: Dòng điện cảm ứng IC trong vòng dây đang có chiều như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây đúng? 

A. Từ trường của nam châm đang tăng dần.

B. Nam châm đang chuyển động lại gần vòng dây.

C. Nam châm đang chuyển động ra xa vòng dây.

D. Nam châm đang đứng yên.
Câu 3: Một dây đàn hồi AB treo thẳng đứng đầu A vào đầu 1 cần rung, đầu B để tự do. Rung nhẹ đầu A để tạo ra một sóng ngang trên dây, sóng truyền dọc theo dây đến B và tạo ra một sóng phản xạ tại B. Sóng tới và sóng phản xạ tại B
A. khác tần số, ngược pha
B. cùng tần số, cùng pha

C. khác tần số, cùng pha
D. cùng tần số, ngược pha

Câu 4: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình 
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 và 
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. Kết luận nào sau đây đúng?

   A. Hai dao động này cùng pha
B. Hai dao động này ngược pha

   C. hai dao động này lệch pha 
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D. Hai dao động này vuông pha

Câu 5: Một mạch xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt cực đại. Kết luận nào sau đây không đúng?

   A. Điện áp hai đầu điện trở và điện áp hai đầu mạch cùng pha với nhau.

   B. Dòng điện và điện áp hai đầu mạch cùng pha với nhau.

   C. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại.

   D. Điện áp hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm cùng pha với nhau.

Câu 6: Trong máy phát điện xoay chiều, phần cảm là

A. phần cố định.         B. phần quay.          C. phần tạo ra từ trường.              D. phần tạo ra dòng điện cảm ứng.

Câu 7: Trong một thí nghiệm về sự khúc xạ ánh sáng, một học sinh ghi lại trên tấm bìa ba đường truyền của ánh sáng như hình vẽ, nhưng quên ghi chiều truyền. (Các) tia nào kể sau có thể là tia phản xạ? 
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  A. IR1.
B. IR3.
C. IR2 hoặc IR3.
D. IR2.

Câu 8: Vật liệu nào sau đây không thể dùng làm nam châm?

   A. Nhôm và hợp chất của nhôm.
B. Niken và hợp chất của niken.

   C. Sắt và hợp chất của sắt.
D. Cô ban và hợp chất của cô ban.

Câu 9: Phương trình dao động của vật có dạng  x = Asin2((t + π/4) cm. Chọn kết luận đúng.

  A. Vật dao động với biên độ A/2
B. Vật dao động với biên độ 2A
  C. Vật dao động với pha ban đầu π/4
D. Vật dao động với biên độ A
Câu 10: Khi chơi đàn ghi ta , người ta thường điều chỉnh độ căng của dây đàn, việc này nhằm thay đổi

  A. độ to của âm thanh mà dây đàn phát ra
B. độ cao của âm thanh mà dây đàn phát ra

  C. âm sắc của âm thanh mà dây đàn phát ra
D. biên độ của âm thanh mà dây đàn phát ra

Câu 11: Điện trở suất của kim loại

A. tăng khi nhiệt độ tăng.
B. không phụ thuộc nhiệt độ.

  C. tăng khi nhiệt độ giảm.
D. giảm khi nhiệt độ tăng.

Câu 12: Trong một mạch điện xoay chiều không phân nhánh có điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện C. Tại thời điểm điện áp tức thời hai đầu tụ điện cực đại thì

   A. điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm cực đại
B. điện áp tức thời hai đầu cuộn cảm bằng không

   C. điện áp tức thời hai đầu điện trở bằng không
D. điện áp tức thời hai đầu điện trở cực tiểu

Câu 13: Những đường sức điện được vẽ ở các hình 1, 2 và 3. Đường sức nào là của điện trường đều?   
[image: image5]
A. Hình 2.
B. Không có hình nào.
C. Hình 3. 
D. Hình 1.

Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, phần tử vật chất môi trường trên mặt nước mà tại đó hai sóng truyền tới từ hai nguồn cùng pha nhau sẽ

  A. không dao động.
B. dao động với biên độ cực tiểu.

   C. dao động với biên độ cực đại.
D. dao động với biên độ bằng biên độ tại nguồn.

Câu 15: Một vật dao động điều hoà với biên độ A, lúc vật có li độ [image: image6.wmf]3A
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 thì tỉ số giữa động năng và thế năng là
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D. 4.
Câu 16: Một con lắc lò xo dao động với biên độ A và chu kì T. Nếu giữ nguyên tất cả và giảm biên độ của con lắc này đi 2 lần thì chu kì dao động điều hoà của nó

   A. không đổi.
B. tăng lên 
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 lần.
C. tăng lên 2 lần.
D. giảm đi 2 lần.

Câu 17: Một mạch điện xoay chiều  có R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp đang có tính dung kháng. Cách nào sau đây không làm tăng cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch

   A. Mắc thêm cuộn thuần cảm L’ nối tiếp với cuộn L
B. Nối tắt điện trở thuần R

   C. Mắc thêm tụ C’ nối tiếp với tụ C
D. Mắc thêm tụ C’ song song với tụ C

Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng: Một con lắc đơn đang dao động điều hoà, khi đi qua vị trí cân bằng thì

  A. vận tốc của vật có độ lớn cực đại
B. lực căng dây cân bằng với trọng lực của vật

  C. động năng của vật cực đại
D. thế năng của vật cực tiểu

Câu 19: Một sóng cơ học truyền từ trong môi trường nước ra ngoài không khí thì

  A. tần số sóng không đổi, bước sóng không đổi.
B. tần số sóng không đổi, bước sóng tăng.

   C. tần số sóng không đổi, bước sóng giảm.
D. tần số sóng tăng, bước sóng tăng.

Câu 20: Trong các nguồn điện không đổi, hai cực của nguồn điện được tích điện tích khác nhau là nhờ vào tác dụng của

   A. lực điện
B. lực từ
C. lực hấp dẫn
D. lực lạ
Câu 21: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm đặt trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn của lực Cu - lông

   A. tăng 4 lần .
B. tăng 2 lần.
C. giảm 4 lần.
D. giảm 2 lần.

Câu 22:  Dòng điện chạy qua một dây dẫn kim loại có cường độ là 1 A. Số êlectron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong khoảng thời gian 1 s là

   A. 6,75.1019.

      B. 6,25.1019.
        C. 6,25.1018.

D. 6,75.1018.

Câu 23: Cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn có bán kính R là I, độ lớn cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn đó được xác định bởi công thức

   A. 
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Câu 24: Từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?


A. Độ lớn cảm ứng từ.
                  
     B. Diện tích đang xét.

    C. Góc tạo bởi pháp tuyến và vectơ cảm ứng từ.                  D. Nhiệt độ môi trường.
Câu 25: Một con lắc đơn có chiều dài 
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, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là 
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Câu 26: Dao động tắt dần là dao động


A. có biên độ giảm dần theo thời gian. 

B. luôn có hại.

C. có biên độ không đổi theo thời gian. 

D. luôn có lợi.

Câu 27: Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa R điện áp xoay chiều có biểu thức : 
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 (V) thì dòng điện qua mạch có biểu thức 
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(A).  Pha ban đầu φ có giá trị là 

    A. 
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Câu 28: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc 
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 vào hai đầu tụ điện có điện dung 
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. Dung kháng của tụ điện là
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Câu 29: Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ là


A. 75 vòng/phút.
 B. 25 vòng/phút.
  C. 750 vòng/phút.
   D. 480 vòng/phút.

Câu 30: Quan sát ánh sáng phản xạ trên các váng dầu, mỡ hoặc bong bóng xà phòng, ta thấy những vầng màu sặc sỡ. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện tượng

  A. tán sắc ánh sáng của ánh sáng trắng.
        B. nhiễu xạ ánh sáng.

  C. giao thoa ánh sáng.
        D. tán sắc ánh sáng.

Câu 31: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng, ba nút liên tiếp nằm cách nhau một khoảng bằng

   A. một bước sóng.
        B. một nửa bước sóng.

   C. một phần tư bước sóng.
        D. hai lần bước sóng.

Câu 32: Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với

    A. đồ thị dao động âm.         B. tần số âm.                     C. cường độ âm.                    D. mức cường độ âm.

Câu 17: Một sóng cơ có chu kỳ 2 s truyền với tốc độ 1 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng mà tại đó các phần tử môi trường dao động cùng pha là

   A. 0,5 m.
                       B. 1 m.
                          C. 2 m.
                              D. 2,5 m.

Câu 33: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m = 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng

k = 40 N/m. Tác dụng lên vật một ngoại lực 
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= 4 Hz thì biên độ dao động của vật ổn định là A1. Nếu giữ nguyên biên độ của ngoại lực nhưng tăng tần số biến thiên của nó đến giá trị 
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= 5 Hz thì biên độ dao động của vật ổn định là A2. Chọn phương án đúng?

A. A2 = A1 .
        B. A2 > A1 .
            C. A2 < A1 .
         D. A2 ≥ A1.

Câu 34: Đơn vị của điện trường là
             A. V/m       
B. N.m         
 C. V.m    
      D. N/m
Câu 35: Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

    A. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích âm.

    B. Cường độ dòng điện là đại lượng đặc trưng cho tác dụng mạnh, yếu của dòng điện và được đo bằng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong một đơn vị thời gian.

    C. Chiều của dòng điện được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

    D. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.

Câu 36: Tính chất cơ bản của từ trường là:

A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

Câu 37: Khi nhiệt độ của dây dẫn kim loại tăng, điện trở của nó sẽ

A. Tăng lên.                 

B. Giảm đi.



C. Không thay đổi.

D. Ban đầu tăng lên theo nhiệt độ nhưng sau đó lại giảm dần.
Câu 38: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(
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) (x tính bằng cm, t tính bằng giây). Tần số góc của dao động là:

A.  
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D.  10 rad/s
Câu 39: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là m dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình x = Acos(t.  Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là
A. 
[image: image39.wmf]2
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Câu 40:  Hình vẽ nào sau đây xác định đúng chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây khi cho vòng dây dịch chuyển lại gần hoặc ra xa nam châm:
[image: image41.png]Lw=0





A. Hình B

B. Hình A

C. Hình C

D. Hình D

Câu 41: Chiếu một chùm tia sáng song song từ trong không khí có chiết suất tuyệt đối bằng 1 tới mặt nước có chiết suất tuyệt đối bằng 4/3 với góc tới là 400. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia tới là
 
A. D = 11010’

B. D = 70032’


C. D = 25032’


D. D = 12058’

Câu 42: Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g, vật treo của con lắc đơn có khối lượng m. Nếu tăng khối lượng vật treo của con lắc đơn lên hai lần thì tần số dao động điều hòa của con lắc

A. không đổi. 

       B. giảm 2 lần.

          C. tăng 
[image: image42.wmf]2

 lần.
          D. tăng 2 lần.

Câu 43: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng O. Khi nói về gia tốc của vật, phát biểu nào sau đây sai ?

A. Vectơ gia tốc luôn cùng hướng với vectơ vận tốc.  
B. Gia tốc có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ của vật.

C. Vectơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng.
   
D. Gia tốc luôn ngược dấu với li độ của vật.

Câu 44: Sóng truyền trên một sợi dây có một đầu cố định, một đầu tự do. Muốn có sóng dừng trên dây thì chiều dài của sợi dây phải bằng
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Câu 45: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn sóng kết hợp được đặt tại A và B dao động theo phương trình 
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 (a không đổi, t tính bằng s). Trên đoạn thẳng AB, hai điểm có phần tử nước dao động với biên độ cực đại cách nhau một khoảng ngắn nhất là 2cm. Tốc độ truyền sóng là


A. 50 cm/s
B. 100 cm/s
C. 75 cm/s
D. 25 cm/s

Câu 46: Cho A, B, C, D, E theo thứ tự là 5 nút liên tiếp trên một sợi dây đang có sóng dừng. M, N, P là các điểm bất kì của dây lần lượt nằm trong khoảng AB, BC, DE thì có thể rút ra kết luận là


A. N dao động cùng pha P, ngược pha với M. 

B. M dao động cùng pha P, ngược pha với N.


C. M, N và P dao động cùng pha.                   

D. không thể biết được vì không biết chính xác vị trí các điểm M, N, P;

	Câu 47: Một sóng truyền theo phương ngang AB với chu kỳ T. Tại một thời điểm nào đó, hình dạng sóng được biểu diễn như trên hình bên. Biết rằng điểm M đang đi lên vị trí cân bằng. Sau thời điểm này 3T/3 thì điểm N đang
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A. đi xuống.
B. đi lên.
C. nằm yên.             D. có tốc độ cực đại.

Câu 48: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha của dòng điện so với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào


A. đặc tính của mạch điện và tần số của dòng điện xoay chiều.  B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch.



C. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch.
          D. cách chọn gốc thời gian để tính pha ban đầu.

Câu 49: Nhận xét nào sau đây là không đúng? Trong một mạch điện xoay chiều có RCL mắc nối tiếp đang có cộng hưởng, nếu giữ nguyên hiệu điện thế hiệu dụng của nguồn điện xoay chiều đặt vào mạch và giá trị các linh kiện điện tử, ta bắt đầu tăng tần số thì


A. hiệu điện thế hiệu dụng trên đoạn R nối tiếp với C sẽ tăng.


B. cường độ hiệu dụng trong mạch sẽ giảm.



C. hiệu điện thế hiệu dụng 
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giảm.


D. dòng điện trong mạch trở nên chậm pha hơn hiệu điện thế đặt vào mạch RCL.

Câu 50: Để đo công suất tiêu thụ của một đoạn mạch xoay chiều, người ta sử dụng đồng hồ đa năng đo giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện I và giá trị điện trở R của mạch. Sai số tỉ số của phép công suất có thể được xác định bằng biểu thức
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